TIẾNG VIỆT - TUẦN 7

A. Đọc – hiểu

I. Đọc thầm văn bản sau:
[image: ]

GÓC NHỎ YÊU THƯƠNG

Trong sân trường, thư viện xanh nằm dưới vòm cây rợp mát. Giờ ra chơi, chúng em chạy ùa đến đây để gặp lại những người bạn bước ra từ trang sách. Sách, báo được đặt trong những chiếc túi vải, hộp thư sơn màu bắt mắt. Có rất nhiều loại sách hay và đẹp để chúng em chọn đọc như: Truyện cổ tích, Những câu hỏi vì sao, Vũ trụ kì thú,...

Vài bạn đang vui vẻ chia sẻ câu chuyện thú vị bên một khóm hoa xinh, có bạn ngồi đọc sách trên xích đu được làm từ lốp cao su. Bạn khác nằm đọc thoải mái trên thảm cỏ xanh mát. Trong vòm lá, bầy chim thánh thót những khúc nhạc vui.

Thư viện xanh là góc nhỏ yêu thương. Ở đó, chúng em được làm bạn cùng sách, báo và thiên nhiên tươi đẹp.

Võ Thu Hương

AI. Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 1. Các bạn nhỏ trong đoạn văn làm gì vào giờ ra chơi?

A. đến thư viện	B. ngồi trong lớp	C. chơi cùng các bạn khác

2. Các bạn nhỏ làm gì bên cạnh khóm hoa xinh?

A. đọc sách	B. tưới nước	C. chia sẻ câu chuyện thú vị

3. Thư viện xanh đối với các bạn nhỏ trong đoạn văn là gì?

A. Là nơi để đọc sách.

B. Là nơi các bạn ấy có thể gặp gỡ những người bạn bước ra từ trang sách của mình.

C. Là nơi để vui chơi giải trí.

D. Là góc nhỏ yêu thương.

4. Em có thích thư viện xanh không? Vì sao?

......................................................................................................................................
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III. Luyện tập:

5. Gạch dưới những từ ngữ chỉ sự vật có trong câu sau:

Sách, báo được đặt trong những chiếc túi vải, hộp thư sơn màu bắt mắt.

6. Điền ra/gia/da vào chỗ chấm để hoàn thiện các câu sau:

a. Giờ ….. chơi, chúng em nô đùa trên sân.

b. Mặt hoa, …….. phấn.

c. ………gia đình là nơi ấm áp yêu thương.

7. Gạch chân những từ ngữ không thuộc nhóm mỗi dãy từ sau:

a. bảng con, phấn, tẩy, cặp sách, bút chì, thước kẻ, keo dán, cái xô.

b. mây, gió, nóng, trăng, sao, bầu trời

8. Đặt dấu chấm hay dấu chấm hỏi vào ô trống:

Cậu ta cầm bột gạo nếp và đi đến hiệu hàn [image: ]Cậu ta ngồi ở cửa suốt cả một ngày, cuối cùng ông chủ hiệu hỏi:


· Này cậu bé, cậu cho tôi chỗ bột nếp ấy nhé!

· Chỗ bột này là cả gia tài của cháu, cháu không thể cho ông trừ khi ông đổi cho cháu một thứ gì đó[image: ][image: ]

· Thế cậu bán cho tôi được không [image: ][image: ]

· Không, cháu cũng không bán . Nhưng nếu ông cho cháu cái ấm kia thì cháu sẽ cho ông chỗ bột này [image: ][image: ]


(Theo Truyện cổ tích thế giới)

9. Điền dấu chấm vào vị trí thích hợp để ngắt đoạn văn sau thành 4 câu và viết lại cho đúng chính tả:

Bà ốm nặng phải đi bệnh viện hàng ngày bố mẹ thay phiên vào bệnh viện chăm bà ở nhà, Thu rất nhớ bà em tự giác học tập tốt để đạt được nhiều điểm mười tặng bà.
……………………………………………………………………………………
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